
Trường MN Nam Phong 

Khối 3-4 tuổi 

CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN 

KẾ HOẠCH TUẦN I 

Chủ đề nhánh:  Bé Vui Trung Thu 
Thùc hiÖn tõ 29/9/2025 ®Õn 03/10/2025 

 

Lĩnh 

vực 

Phát triển 

nhận thức 

Phát triển 

thể chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Hoạt 

động 

học 

 To¸n   

 Nhận biết 

hình vuông, 

hình tròn 

 

 

   Thể dục 

Bật xa 20- 

25cm 

TC: Lăn 

bóng 

 

 Tạo hình 

Tô màu đèn 

ông sao 

Âm nhạc  

NDTT: Dạy 

hát: Rước đèn 

dưới ánh 

trăng 

NDKH:Nghe 

hát: Chiếc đèn 

ông sao 

TCÂN: Tai ai 

tinh 

Văn học  

Truyện: mỗi 

người một 

việc 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát : 

Cây bưởi 

Trò chơi: 

Rồng rắn lên 

mây 

Quan sát:  

Thời tiết 

Trò chơi: 
Lén cÇu 
vång 

 

 Thí nghiệm: 

Sự chìm nổi 

của quả cam 

Trò chơi :  

Đi cà kheo 

 

Quan sát: 

Chiếc đèn 

lồng  

TCVĐ: Đi 

cầu khỉ 

 

Quan sát bồn 

hoa tóc tiên 

TCVĐ: Bắt 

vịt 

 

 Ch¬i tù do: 

- Cho trẻ chơi với phấn, lá, giấy và đồ chơi ngoài trời 

- Chơi các trò chơi với cát, nước 
- C« bao qu¸t, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ch¬i 

Hoạt 

động 

thay 

thế 

 Thí nghiệm: 

Nhuộm màu 

cho lá cải 

thảo 

   

Chơi , 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Hướng dẫn  

trò chơi : Lăn 

bóng 

 

Đọc đồng 

dao 

Tay đẹp 

 

Tham quan 

các gian hàng 

và tham gia 

các trò chơi 

dân gian trong 

sân trường: 

Chương trình: 

“ Bé vui Tết 

trung thu” 

Trò chuyện về 

ngày Trung 

Thu 

Bé vui văn 

nghệ và phá 

cỗ trung thu 



Bắt vịt, đi cà 

kheo, ô ăn 

quan, làm con 

vật từ lá 

cây…. 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN II 

Chñ §Ò Nh¸nh: Cơ thể của bé 
Thùc hiÖn tõ 06/10/2025  ®Õn 10/10/2025 

 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

Phát triển 

thể chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Học KPKH 

Tìm hiểu về 

đôi bàn tay 

Thể dục  

VĐCB: Đi 

theo đường  

ngoằn ngoèo 

TC: Chuyền 

bóng bên 

phải 

Âm nhạc 

DH: Cái mũi 

NH: Khúc 

hát đôi bàn 

tay 

TC: Ai đoán 

giỏi  

Tạo hình 

Nặn bánh xà 

phòng (theo 

mẫu) 

 

Văn học 

Truyện: Bé 

Hành đi 

khám bệnh 

 

Chơi 

ngoài trời 
Thí nghiệm: 

Đổi màu khi 

pha trộn màu 

sắc 

TCVĐ: mèo 

và chim sẻ 

 

Thực hành 

gieo hạt đỗ 

TCVĐ: Kẹp 

bóng 

 

Quan sát 

thời tiết 

TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

 

Quan sát cây 

hoa giấy 

TCVĐ: Bóng 

tròn 

Quan sát 1 

số loại thực 

phẩm trong 

nhà bếp. 

TCVĐ: 

Chạy tiếp cờ 

 

 * Ch¬i tù do: 

- Cho trẻ chơi với phấn, lá, giấy và đồ chơi ngoài trời 

- Chơi các trò chơi với cát, nước 
- C« bao qu¸t, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ch¬i 



Chơi ,  

hoạt động 

theo ý 

thích 

Huớng dẫn 

trò chơi 

"Đoán đồ 

vật" 

 

Bài học 5E: 

Thí nghiệm 

đánh bay vi 

khuẩn 

Đọc thơ: 

Giờ ăn 

Trò chuyện về 

tên, tuổi giới 

tính của bản 

thân 

Nêu gương 

cuối 

 ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN III 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: THỜI TRANG CỦA BÉ 
Thực hiện từ 13/10/2025 - 17/10/2025 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

Phát triển thể 

chất 

Phát triển 

thẩm mĩ 

Phát triển 

TC – 

KNXH 

Phát triển 

ngôn ngữ 

Học    Toán:  

Nhận biết 

tay phải, 

tay trái  

 

  Thể dục: 

Bò theo 

hướng thẳng 

TC:  Ném 

bóng vào rổ 

Âm nhạc: 

 DH: Mừng 

sinh nhật  

NH: 5 ngón 

tay ngoan 

TC: Ai nhanh 

nhất 

 Tạo hình: 

Tô màu 

tranh bạn 

gái( theo 

mãu) 

 

Văn học: 

Truyện  

Gấu con bị 

đau răng 

Chơi ngoài 

trời 

Quan sát 

cây xoài 

TCVĐ: ô 

tô chim sẻ 

và 

 

Quan sát: 

vườn rau  

TCVĐ: Kéo 

co 

Thí nghiệm : 

Đèn dung 

nham 

TCVĐ : Dung 

dăng dung dẻ 

Trò chuyện 

về khu vườn 

cổ tích 

TCVĐ:Bịt 

mắt bắt dê 

 

 Quan sát:  

Hoa cỏ lạc 

Trò chơi: 

Trời nắng, 

trời mưa 

 * Ch¬i tù do: 



- Cho trẻ chơi với phấn, lá, giấy và đồ chơi ngoài trời 

- Chơi các trò chơi với cát, nước 
- C« bao qu¸t, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ ch¬i 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

Vẽ, tô màu 

theo ý  

thích 

Rèn kỹ năng 

rửa tay cho trẻ 

 

TC: Bạn có gì 

khác 

Thiết kế 

thiệp tặng 

mẹ ngày 

20/10(EDP) 

Nêu gương  

cuối tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN IV 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: Cơ thể cần gì để khoẻ mạnh 

Thực hiện từ 20/10/2025 đến 24/10/2025 

 

Lĩnh vực Phát triển 

nhận thức 

 

Phát triển 

thể chất 

 

Phát triển 

thẩm mĩ 

 

Phát triển 

TC – KNXH 

 

Phát triển 

ngôn ngữ 

 

Học KPKH: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh  

Thể dục: 

Tung bóng 

TC: Nhảy 

qua suối nhỏ 

Tạo hình: 

Vẽ cái kẹo 

( theo mẫu) 

 Âm nhạc: 

Dạy hát : Mời 

bạn ăn  

NH: Chiếc 

khăn tay 

 TC: Nghe 

hát đoán tên 

bạn hát 

Văn học: 

Thơ: Bé 

và mèo 



Chơi 

ngoài trời 

Thí nghiệm: 

Vật nổi vật 

chìm 

Trò chơi vận 

động: Đi cà 

kheo 

 

Quan sát: 

Thời tiết  

 TCVĐ: 

chuyền bóng 

 

Quan sát: 

Cây hoa hồng  

TCVĐ:                                           

Cáo ơi ngủ à  

 

Trò chuyện 

về công việc 

của bác cấp 

dưỡng 

TCVĐ: Bắt 

bướm 

 

Quan sát 

cây hoa 

giun 

TCVĐ: 

Nu na nu 

nống 

 

  

 

*Chơi tự do: 

 - Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  

- Vẽ tự do bằng phấn xuống sân 

- Xếp, gấp đồ chơi từ lá cây 

- Trẻ chơi theo ý thích, chơi theo nhóm, chơi cá nhân đoàn kết, chơi ở khu 

vực cô yêu cầu đảm bảo an toàn 

 Chơi,  

hoạt 

động theo 

ý thích 

Làm quen bài 

hát : Em 

ngoan  

hơn búp bê 

Hướng dẫn 

trò chơi” 

Bạn đang nói 

về ai” 

Làm quen 

bài thơ Bé và 

Mèo 

Hướng dẫn trò 

trán – cằm -tai 

 

Nêu 

gương  

cuối tuần 

 

 

 

 

 


